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I Cán bộ

1 Phạm Văn Cương
Bí thư 

Đảng ủy
11/1/1967

Yên Dương, Hà 

Trung, Thanh Hoá

Yên Dương, Hà 

Trung, Thanh Hoá
x x CV 9,00 4,98

12/12 

THPT
TC ĐH Luật Kinh tế 0 0 CVC 01/6/1992

UBND 

TXBS
x

Ths
Quản lý đất 

đai

ĐH
Quản lý đất 

đai

3 Tống Thị Vân
PBT 

Thường trực

Chủ tịch 

HĐND
10/4/1981

Nga An, Nga 

Sơn, Thanh Hoá

Nga An, Nga Sơn, 

Thanh Hoá
x x x CV 4,00 3,33

12/12 

THPT
TC ĐH

Bảo vệ thực 

vật
B C CV 01/8/2015

MTTQ 

TX Bỉm 

Sơn

x

4 Mai Đức Tiến
Phó Chủ 

tịch UBND
25/12/1980

Nga Thanh, Nga 

Sơn, Thanh Hoá

Nga Thanh, Nga 

Sơn, Thanh Hoá
x CV 4,00 3,33

12/12 

THPT
TC ĐH Luật Kinh tế B B CV 04/6/2006

UBND 

TXBS
x

5 Trần Thị Nga
Phó Chủ 

tịch UBND
05/4/1975

Quang Lăng, Chi 

Lăng, Lạng Sơn

Hà Giang, Hà 

Trung, Thanh Hoá
x x x CV 5,00 3,66

12/12 

THPT
TC ĐH

Quản trị 

kinh doanh
B B CV 01/01/1998

UBND 

TXBS
x

6 Trần Hùng Cường
Phó Chủ 

tịch HĐND
17/8/1984

Ba Đình, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá

Hoằng Hợp, 

Hoằng Hoá, Thanh 

Hoá

x x CV 4,00 3,33
12/12 

THPT
TC ĐH

Hành chính 

học
B B CV 14/9/2011

UBND 

TXBS
x

7 Nguyễn Xuân Thủy
Chủ tịch 

Hội CCB
10/6/1966

Định Tiến, Yên 

Định, Thanh Hoá

Định Tiến, Yên 

Định, Thanh Hoá
x CV 1,00 1,75

12/12 

THPT
SC TC

Hậu cần TC 

Quân đội
0 0 0 01/6/2022

Hội CCB 

TX Bỉm 

Sơn

x HT

Ths
Giáo dục 

học

ĐH
Thể dục thể 

thao

9 Phùng Lan Phương Bí thư ĐTN 30/7/1995
Ba Đình, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá

Yên Dương, Hà 

Trung, Thanh Hoá
x x CV 1,00 2,34

12/12 

THPT
TC ĐH Kế toán B B CV 01/10/2021

Thị đoàn 

Bỉm Sơn
x

10 Mai Thị Hải
Chủ tịch 

Hội LHPN
01/3/1970

Hà Vinh, Hà 

Trung, Thanh Hoá

Hà Vinh, Hà 

Trung, Thanh Hoá
x x x CV 4,00 3,33

12/12 

THPT
TC ĐH Kế toán B B CV 01/8/2015

Hội LHPN 

Bỉm Sơn
x

11 Phan Thị Dương

Chủ tịch 

Hội Nông 

dân

27/2/1986
Ba Đình, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá

Hoằng Xuân, 

Hoằng Hoá, Thanh 

Hoá

x x CV 3,00 3,00
12/12 

THPT
TC ĐH Luật Kinh tế 0 A CV 18/08/2015

Hội ND 

Bỉm Sơn
x

II Công chức

1 Lê Thị Hằng

CC Tài 

chính- Kế 

toán

01/7/1988
Ba Đình, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá

Thanh Thuỷ, Tĩnh 

Gia, Thanh Hoá
x x CV 5,00 3,66

12/12 

THPT
TC ĐH Kế toán B B CV 08/11/2011

UBND 

TXBS
x

MTTQ 

TX Bỉm 

Sơn

xTC B B CV 01/7/2020CV 2,00 2,67
12/12 

THPT

Ba Đình, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá

Lĩnh Toại, Hà 

Trung, Thanh Hoá
x x x8 Trần Thị Quỳnh

Chủ tịch 

UB. MTTQ
16/11/1986

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BA ĐÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Họ và tên

Chức danh 

đang đảm 

nhiệm

Chức danh 

kiêm 

nhiệm

Trình độNgạch, bậc, hệ số lưng 

hiện hưởng

Nữ
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Quản 

lý nhà 

nước

Ngày tháng 

năm được 

tuyển dụng

Chuyên môn

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG BA ĐÌNH NĂM 2024

Đào tạo bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ trong năm

Ghi chú
Ngày tháng 

năm sinh
TT

Cơ quan 

tuyển 

dụng

Lý 

luận 

chính 

trị

Dân 

tộc 

thiểu 

số
Mã 

ngạch
Bậc

Hệ số 

lương

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Nơi sinh Quê quán
Đảng 

viên

Đại 

biểu 

HĐN

D

2 Lê Văn Hùng
Chủ tịch 

UBND
25/09/1988

Lam Sơn, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá

Lam Sơn, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá
x x CV 4,00 3,33

12/12 

THPT

UBND 

TXBS
xTC C C CV 13/6/2012



2 Trịnh Thị Hà 

CC. Văn 

phòng- 

Thống kê

02/10/1978
Ba Đình, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá

Tiến Lộc, Hậu 

Lộc, Thanh Hoá
x x CV 5,00 3,66

12/12 

THPT
TC ĐH

Lưu trữ học 

& QTVP
B C CV 25/07/2011

UBND 

TXBS
x

3 Lê Văn Mạnh

Chỉ huy 

trưởng Quân 

sự

01/6/1984
Ba Đình, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá

Hải Trung, Hải 

Hậu, Nam Định
x x CV 1,00 1,86

12/12 

THPT
TC ĐH

Quản lý Nhà 

nước
B B CV 01/12/2022

UBND 

TXBS
x

4 Mai Thị Vân
CC Văn hoá- 

Xã hội
22/9/1977

Ba Đình, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá

Nga Văn, Nga 

Sơn, Thanh Hoá
x x CV 5,00 3,66

12/12 

THPT
TC ĐH Xã hội học B B CV 29/07/2011

UBND 

TXBS
x

5 Đỗ Thị Thu Hiền
CC Văn hoá- 

Xã hội
27/12/1981

Ba Đình, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá

Đại Tập, Khoái 

Châu, Hưng Yên
x x CV 7,00 4,32

12/12 

THPT
TC ĐH Bảo tàng B C CV 01/10/2004

UBND 

TXBS
x

6 Vũ Thị Thùy Linh
CC Tư pháp- 

Hộ tịch
10/12/1977

Cổ Lễ, Nam 

Ninh, Nam Định

Hoạt Giang, Hà 

Trung, Thanh Hoá
x x CV 7,00 4,32

12/12 

THPT
TC ĐH

Tư pháp HC 

nhà nước
B C CV 01/10/2004

UBND 

TXBS
x

7 Hoàng Thị Hồng
CC Tư pháp- 

Hộ tịch
14/02/1976

Đông Sơn, 

TP.Thanh Hoá, 

Thanh Hoá

Quảng Thành, TP. 

Hoá Thanh, Thanh 

Hoá

x x CV 7,00 4,32
12/12 

THPT
TC ĐH Luật Kinh tế B B CV 01/7/2001

UBND 

TXBS
x

8 Lê Văn Thủy

CC Địa 

chính- Xây 

dựng

04/10/1983
Ba Đình, Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá

Xuân Lộc, Triệu 

Sơn, Thanh Hoá
x CV 3,00 3,00

12/12 

THPT
TC ĐH

Quản lý đất 

đai
TT03 B CV 01/8/2013

UBND 

TXBS
x

Ba Đình, ngày 22 tháng 11 năm 2024

KT. CHỦ TỊCH

Trần Thị Nga

PHÓ CHỦ TỊCH
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